
D16QT03 57 3 1 5 F3.103

D17GD01, D17LS01 96 3 6 5 F3.102

D17LU01, D17LU02 96 3 1 5 F3.103

D17LU05, D17LU06 96 4 1 5 F3.103

D17LU07, D17NV01 96 4 6 5 F3.103

D17LU03, D17LU04 96 4 6 5 F3.102

D16QT01, D16QT02 103 5 1 5 F3.101

D16QT04, D16QT05 105 5 6 5 F3.101

D17QC03, D17XH03 96 5 6 5 F3.103

D17MN01, D17MN02 96 5 1 5 F3.102

D17QC01, D17QC02 96 5 6 5 F3.102

D17TQ03, D17TQ04 96 6 1 5 F3.103

D17QN01, D17QN02 96 6 6 5 F3.101

D17QM01, D17QM02 96 6 1 5 F3.103

Mẫu in: X5010B.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Quản lý kế hoạch giảng dạy

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ 1 - Năm học 2017 - 2018

Môn học: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (5+0) (DC078)

Ngày bắt đầu học kỳ : 14/08/2017 (Tuần 1)

Mã MH Tên môn học
Nhó

m
Tên lớp Sỉ số Thứ

Tiết 

BĐ
Số tiết Mã phòng

Tuần học
Mã viên chức Họ và tên

123456789012345678901234567890

Đã xếp thời khóa biểu

DC078
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin (5+0)
02 22/08/2017 - 28/11/2017 LLCT005 Đinh Thị Hoa

DC078
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin (5+0)
15 05/09/2017 - 05/12/2017 LLCT010 Thái Thị Tuyết

DC078
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin (5+0)
37 05/09/2017 - 05/12/2017 LLCT026 Lê Tuấn Anh

DC078
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin (5+0)
18 06/09/2017 - 06/12/2017 LLCT008 Lương Thị Hải Thảo

DC078
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin (5+0)
31 06/09/2017 - 06/12/2017 LLCT026 Lê Tuấn Anh

DC078
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin (5+0)
35 06/09/2017 - 06/12/2017 TDMU161 Nguyễn Lê Khôi

DC078
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin (5+0)
04 24/08/2017 - 30/11/2017 LLCT009 Trần Thị Thủy

DC078
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin (5+0)
05 24/08/2017 - 30/11/2017 LLCT006 Nguyễn Thanh Kỳ

DC078
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin (5+0)
11 07/09/2017 - 07/12/2017 LLCT026 Lê Tuấn Anh

DC078
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin (5+0)
12 07/09/2017 - 07/12/2017 LLCT010 Thái Thị Tuyết

DC078
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin (5+0)
36 07/09/2017 - 07/12/2017 LLCT010 Thái Thị Tuyết

DC078
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin (5+0)
09 08/09/2017 - 08/12/2017 LLCT026 Lê Tuấn Anh

08/09/2017 - 08/12/2017 LLCT010 Thái Thị Tuyết

DC078
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin (5+0)
19 08/09/2017 - 08/12/2017 LLCT010 Thái Thị Tuyết

DC078
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin (5+0)
20
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D17TQ01, D17TQ02 96 6 6 5 F3.102

D17SH01 96 6 1 5 F3.102

D17TH01, D17TH02 96 6 6 5 F3.103

D17QN03 48 7 6 5 F3.101

D17DD01 96 7 1 5 F3.103

D17XH01, D17XH02 96 7 1 5 F3.101

D17DL01, D17DL02 96 7 1 5 F3.102

D17QM03, D17QM04 96 7 6 5 F3.103

D17DL03, D17TQ05 96 7 6 5 F3.102DC078
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin (5+0)
45 09/09/2017 - 09/12/2017 LLCT004 Vũ Duy Định

DC078
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin (5+0)
42 09/09/2017 - 09/12/2017 LLCT010 Thái Thị Tuyết

Tên môn học
Nhó

m
Tên lớp Sỉ số Số tiết Mã phòng

Tuần học
Mã viên chức

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ 1 - Năm học 2017 - 2018

Môn học: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (5+0) (DC078)

Ngày bắt đầu học kỳ : 14/08/2017 (Tuần 1)

Mã MH Họ và tên
123456789012345678901234567890

DC078
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin (5+0)
30 08/09/2017 - 08/12/2017 TDMU161 Nguyễn Lê Khôi

Thứ
Tiết 

BĐ

DC078
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin (5+0)
34 08/09/2017 - 08/12/2017 LLCT008 Lương Thị Hải Thảo

DC078
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin (5+0)
40 08/09/2017 - 08/12/2017 LLCT026 Lê Tuấn Anh

DC078
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin (5+0)
16 09/09/2017 - 09/12/2017 TDMU161 Nguyễn Lê Khôi

DC078
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin (5+0)
24 09/09/2017 - 09/12/2017 LLCT010 Thái Thị Tuyết

DC078
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin (5+0)
27 09/09/2017 - 09/12/2017 LLCT026 Lê Tuấn Anh

DC078
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lênin (5+0)
38 09/09/2017 - 09/12/2017 TDMU161 Nguyễn Lê Khôi

Thời gian bắt đầu các tiết học: Tiết 1(07:00); Tiết 2(07:51); Tiết 3(09:00); Tiết 4(09:51); Tiết 5(10:41); Tiết 6(12:30); Tiết 7(13:21); Tiết 8(14:30); Tiết 9(15:21); Tiết 10(16:11); Tiết 11(17:30); Tiết 12(18:21); Tiết 13(19:30); Tiết 14(20:21)

Ngày 28 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu

Ngày in : 28/07/2017 10:24 Trang 2 / 2



D16TH03, D16TH04 106 2 6 5 F3.101

D16NV01, D16NV02 86 2 6 5 F3.102

D16MN03, D16MN04 91 2 1 5 F3.103

D16MN05, D16TQ01, 

D16TQ02
109 2 1 5 F3.101

D16MN01, D16MN02 95 2 1 5 F3.102

D15HT02, D16TH01 93 2 6 5 F3.103

D16LU03, D16LU04 113 3 6 5 F3.101

D16MT01, D16TH05 99 3 1 5 F3.101

D15HT01, D16TH02 90 3 1 5 F3.102

D15PM01, D16LU01 85 4 1 5 F3.102

D15PM02, D16LU02 81 4 6 5 F3.101

D16LU05, D16LU06 116 4 1 5 F3.101

DC080 Tư tưởng Hồ Chí Minh (2+0) 27 22/08/2017 - 26/09/2017 LLCT011 Trần Trung Chung

DC080 Tư tưởng Hồ Chí Minh (2+0) 18 21/08/2017 - 25/09/2017 LLCT020 Phan Thanh Bằng

Mẫu in: X5010B.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Quản lý kế hoạch giảng dạy

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ 1 - Năm học 2017 - 2018

Môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh (2+0) (DC080)

Ngày bắt đầu học kỳ : 14/08/2017 (Tuần 1)

Mã MH Tên môn học
Nhó

m
Tên lớp Sỉ số Thứ

Tiết 

BĐ
Số tiết Mã phòng

Tuần học
Mã viên chức Họ và tên

123456789012345678901234567890

Đã xếp thời khóa biểu

DC080 Tư tưởng Hồ Chí Minh (2+0) 24 21/08/2017 - 25/09/2017 XHNV076 Phan Duy  Anh

DC080 Tư tưởng Hồ Chí Minh (2+0) 35 21/08/2017 - 25/09/2017 XHNV076 Phan Duy  Anh

DC080 Tư tưởng Hồ Chí Minh (2+0) 39 21/08/2017 - 25/09/2017 LLCT020 Phan Thanh Bằng

DC080 Tư tưởng Hồ Chí Minh (2+0) 41 21/08/2017 - 25/09/2017 LLCT011 Trần Trung Chung

DC080 Tư tưởng Hồ Chí Minh (2+0) 44 21/08/2017 - 25/09/2017 LLCT011 Trần Trung Chung

DC080 Tư tưởng Hồ Chí Minh (2+0) 22 22/08/2017 - 26/09/2017 LLCT020 Phan Thanh Bằng

DC080 Tư tưởng Hồ Chí Minh (2+0) 42 22/08/2017 - 26/09/2017 LLCT020 Phan Thanh Bằng

DC080 Tư tưởng Hồ Chí Minh (2+0) 26 23/08/2017 - 27/09/2017 LLCT020 Phan Thanh Bằng

DC080 Tư tưởng Hồ Chí Minh (2+0) 28 23/08/2017 - 27/09/2017 LLCT011 Trần Trung Chung

DC080 Tư tưởng Hồ Chí Minh (2+0) 37 23/08/2017 - 27/09/2017 LLCT011 Trần Trung Chung

Thời gian bắt đầu các tiết học: Tiết 1(07:00); Tiết 2(07:51); Tiết 3(09:00); Tiết 4(09:51); Tiết 5(10:41); Tiết 6(12:30); Tiết 7(13:21); Tiết 8(14:30); Tiết 9(15:21); Tiết 10(16:11); Tiết 11(17:30); Tiết 12(18:21); Tiết 13(19:30); Tiết 14(20:21)

Ngày 28 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu

Ngày in : 28/07/2017 10:24 Trang 1 / 1



C15SH01, C15SH02, 

C15SH03
96 2 1 5 F3.103

C15VL01, C15VL02, 

C15VL03
121 2 1 5 F3.101

C15TO01, C15TO02, 

C15TO03
123 2 6 5 F3.101

D15GD01, D15GD02, 

D16SH01
89 2 1 5 F3.102

C15DTCN, C15DTTD 70 3 6 5 F3.103

C15DL01, C15DL02, 

C15DL03
101 3 6 5 F3.101

Mẫu in: X5010B.001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Quản lý kế hoạch giảng dạy

-oOo-

THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ 1 - Năm học 2017 - 2018

Môn học: Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (3+0) (DC084)

Ngày bắt đầu học kỳ : 14/08/2017 (Tuần 1)

Mã MH Tên môn học
Nhó

m
Tên lớp Sỉ số Thứ

Tiết 

BĐ
Số tiết Mã phòng

Tuần học
Mã viên chức Họ và tên

123456789012345678901234567890

Đã xếp thời khóa biểu

DC084
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN (3+0)
27 02/10/2017 - 27/11/2017 LLCT019 Bùi Thanh Xuân

DC084
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN (3+0)
34 02/10/2017 - 27/11/2017 LLCT014 Nguyễn Hữu Hào

DC084
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN (3+0)
39 02/10/2017 - 27/11/2017 LLCT015 Phạm Hồng Kiên

DC084
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN (3+0)
40 02/10/2017 - 27/11/2017 XHNV073 Lê Quang Hậu

Lê Tuấn Anh

DC084
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN (3+0)
37 03/10/2017 - 28/11/2017 LLCT019 Bùi Thanh Xuân

Thời gian bắt đầu các tiết học: Tiết 1(07:00); Tiết 2(07:51); Tiết 3(09:00); Tiết 4(09:51); Tiết 5(10:41); Tiết 6(12:30); Tiết 7(13:21); Tiết 8(14:30); Tiết 9(15:21); Tiết 10(16:11); Tiết 11(17:30); Tiết 12(18:21); Tiết 13(19:30); Tiết 14(20:21)

Ngày 28 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu

Ngày in : 28/07/2017 10:24 Trang 1 / 1

DC084
Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN (3+0)
42 03/10/2017 - 28/11/2017 TDMU085


